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[bookmark: _GoBack]Tiết 85, 86, 87:  ÔN TẬP
ĐOẠN THẲNG. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG
I.MỤC TIÊU
1. Năng lực:
Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Năng lực vẽ hình, giải thích được khi nào một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Vận dụng các kiến thức về trung điểm của đoạn thẳng để tính toán hoặc chứng minh.
2. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. GV: SGK, SBT, KHBD (giáo án), thước, bảng phụ, phấn màu, 
2. HS: SGK, SBT, bảng nhóm, bút dạ.
III. TIỀN TRÌNH BÀI DẠY
Tiết 85:   LÍ THUYÊT + BÀI TẬP
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM ĐẦU GIỜ
     Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng. 
Câu 1 Cho các đoạn thẳng AB = 4cm; MN = 5cm; EF = 3cm; PQ = 4cm; IK = 5cm. Chọn đáp án sai.
A. AB < MN                B. EF < IK            C.AB = PQ                 D. AB = EF
Đáp án cần chọn là: D
Câu 2. Cho G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK ( G không trùng với H và K). Hỏi trong ba điểm G, H, K, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
A. Điểm G                   B. Điểm H             C. Điểm K
D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 3. Cho G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK ( G không trùng với H và K). Hỏi trong ba điểm G, H, K, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
A. Điểm G                     B. Điểm H
C. Điểm K                     D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 4. Đường thẳng xx′ cắt bao nhiêu đoạn thẳng trên hình vẽ sau
	A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Đáp án cần chọn là: C
	[image: Bài tập trắc nghiệm Đoạn thẳng có đáp án | Toán lớp 6 Cánh diều (ảnh 1)]



Câu 7. Hãy chọn hình vẽ đúng theo diễn đạt sau:
Vẽ đoạn thẳng AB không cắt đoạn thẳng CD nhưng đường thẳng AB cắt đoạn thẳng CD.
	A.
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	B.
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	C.
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	D.
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Đáp án cần chọn là: C
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Giao nhiệm vụ
NV1: Nhắc lại khái niệm tia, đoạn thẳng, đường thẳng
NV2: Khi nào thì điểm nằm giữa hai điểm còn lại
NV3: Hoàn thành bài tập đầu giờ


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS hoạt động cá nhân trả lời
Bước 3: Báo cáo kết qủa
NV1, 2: HS đứng tại chỗ trả lời
HS khác nhận xét, bổ sung 
NV3: HS lên bảng thực hiện
HS dưới lớp nhận xét, bổ sung
- GV cho HS khác nhận xét câu trả lời và chốt lại kiến thức.
- GV yêu cầu HS ghi chép kiến thức vào vở
	I. Nhắc lại lý thuyết
Đường thẳng:
Sợi chỉ căng thẳng, mép bảng.....cho ta hình ảnh của đường thẳng. Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía.
Người ta dùng chữ cái thường để đặt tên cho đường thẳng
a
         
đường thẳng a
Đoạn thẳng:
Tia 
Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi  điểm O được gọi là một tia gốc 0 (hay nửa đường thẳng gốc O)
 Khi đọc (hay viết) tên một tia, phải đọc (hay viết) tên gốc trước



B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	- GV cho HS đọc đề bài 1.
Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài
- HS đọc đề bài , thực hiện xác định điểm nằm giữa, tính độ dài và xác định trung điểm
- 2 HS đứng tại chỗ trả lời và các HS khác lắng nghe, xem lại bài trong vở.
- GV cho HS nhận xét bài làm của HS và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.


















- GV cho HS đọc đề bài 2
Yêu cầu:
- HS thực hiện giải toán cá nhân
- HS so sánh kết quả với bạn bên cạnh




- HS đọc đề bài, làm bài cá nhân và thảo luận cặp đôi theo bàn trả lời câu hỏi .	




- HS hoạt động cá nhân, đại diện  hs lên bảng trình bày


- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của các bạn và chốt lại một lần nữa cách làm của dạng bài tập.

	




Bài 1: Trên tia   vẽ 2 đoạn thẳng   và   sao cho ,  

a)  Điểm   có nằm giữa hai điểm O và N không? Tại sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng  .

c) Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng   không? Tại sao?


d) Lấy E là trung điểm của đoạn thẳng  . Tính độ dài đoạn thẳng  
Giải
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a) Trên tia Ox có  (vì ) nên điểm M nằm giữa hai điểm O và N.
b) Vì điểm M nằm giữa hai điểm O và N nên ta có:

  

  


c) Vì điểm M nằm giữa hai điểm O và N;  nêm điểm M là trung điểm của đoạn thẳng  

d) Vì E là trung điểm của đoạn thẳng   nên ta có:

 


Trên tia NO có  (vì ) nên điểm E nằm giữa hai điểm O và N

  

 




Bài 2:  Cho O là điểm thuộc đường thẳng  . Trên tia Ox lần lượt lấy các điểm A; B và C sao cho  ,  ,  .

a) Trong ba điểm  , điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng   không? Vì sao?



c) Trên tia Oy lấy điểm D sao cho  . So sánh độ dài đoạn thẳng   và  .
Giải
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a) Trên tia   có  (vì 3cm < 8cm) nêm điểm A nằm giữa hai điểm O và B.


b) Trên tia  có  (vì 3cm < 6cm) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và C

  

  (cm)

Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và C;  nêm điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OC.
c) Vì tia Ox và Oy là hai tia đối nhau mà A  Ox, D  Oy  ên điểm O nằm giữa hai điểm O và D

  (cm)


Vậy  (vì  )


Tiết 86: BÀI TẬP (tiếp)
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	- GV cho HS đọc đề bài.
→Yêu cầu:
- HS thực hiện theo nhóm 4
- Nêu lưu ý sau khi giải toán
- HS đọc đề bài, hoạt động giải bài toán theo nhóm.
HS phân nhiệm vụ và trình bày bài tập vào bảng nhóm
- HS trưng kết quả nhóm
- 1 đại diện nhóm trình bày cách làm
- HS phản biện và đại diện nhóm trả lời
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của nhóm. GV chốt lại các tính chất đã được áp dụng trong việc giải bài tập








- GV cho HS đọc đề bài 2
Yêu cầu:
- HS thực hiện theo nhóm 4
- Nêu lưu ý sau khi giải toán
- HS đọc đề bài, hoạt động giải bài toán theo nhóm.
HS phân nhiệm vụ và trình bày bài tập vào bảng nhóm
- HS trưng kết quả nhóm
- 1 đại diện nhóm trình bày cách làm
- HS phản biện và đại diện nhóm trả lời
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của nhóm. GV chốt lại các tính chất đã được áp dụng trong việc giải bài tập





	




Bài 1.Trên tia  lấy hai điểm  và  sao cho , .

a. Tính độ dài đoạn .







b. Vẽ tia  là tia đối của tia , trên tia  lấy điểm  sao cho . Tính  và .

[image: ]x


Giải







a. Trên tia : , . Vì  nên  điểm  nằm giữa hai điểm  và .

Do đó: 

Hay .













b. Vì tia  là tia đối của tia , trên tia  lấy điểm ,  trên tia  lấy hai điểm  và  nên  điểm  nằm giữa hai điểm  và ; điểm  nằm giữa hai điểm  và .

+ Ta có: 

Hay 

+ Có: 

Hay

Vậy .


Bài 2: Trên tia Ox lấy hai điểm sao cho  ,  .
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho  . Tính độ dài đọan thẳng AC.
c) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng OB.  Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng CI không? Vì sao?
Giải
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a) Trên tia Ox có  (vì 2cm < 6cm) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B.

  

  (cm)

b) Vì OC là tia đối của tia Ox,  nên điểm O nằm giữa hai điểm A và C

  (cm)
c) Vì I là trung điểm của OB nên 

 
Vì OC và Ox là hai tia đối nhau mà 



 nên điểm O nằm giữa hai điểm I và C, lại có  nên O là trung điểm của đoạn thẳng 

	- GV đưa đề bài lên bảng cho HS quan sát, đọc, phân tích bài toán.

H1: Từ  chúng ta tính được độ dài đọan thẳng nào? Vì sao?


H2:Từ độ dài đoạn thẳng  vừa tính, hãy tính độ dài đoạn thẳng  



Đ1: Do  là trung điểm của  nên ta có:  

 



Đ2: Do  là trung điểm của  nên ta có:  

 
- HS lên bảng thực hiện.
- HS khác làm bài vào vở
- GV gọi HS khác nhận xét kết quả bài làm của bạn.
- GV nhận xét và chốt kiến thức
	




Bài 3: Cho đoạn thẳng . Gọi  và   lần lượt là trung điểm của  và  . 


Giả sử cm. Tính  .
Giải



                    
        



Do  là trung điểm của  nên ta có:

 

 


Do  là trung điểm của  nên ta có:

 

 

Vậy  


Tiết 87: BÀI TẬP (tiếp)
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	- GV cho HS đọc đề bài 1
Yêu cầu:
- HS thực hiện theo nhóm đôi
- Nêu lưu ý sau khi giải toán
- HS đọc đề bài, hoạt động giải bài toán theo cặp đôi.
HS phân nhiệm vụ và trình bày bài tập 
- Yêu cầu 2 đại diện nhóm trình bày kết quả trên bảng 
- Đại diện nhóm trình bày cách làm
- HS phản biện và đại diện nhóm trả lời
- GV cho HS nhận xét chéo bài làm của nhóm. 
GV chốt lại kết quả và cách làm bài









- GV cho HS đọc đề bài 2
Yêu cầu:
- Tương tự cách làm bài tập 1, làm bài tập 2 cá nhân
 -  HS lên bảng.

- HS lên bảng giải toán
- HS dưới lớp làm vào vở

- HS làm việc cá nhân dưới lớp


- GV cho HS nhận xét bài làm của bạn. 
- Yêu cầu HS ghi nhớ các bươc giải toán


	

Bài 1: Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho  ,  . 
a) Tính AB.

b) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox, trên tia Oy lấy điểm C sao cho  . Tính AC.
c) Điểm A có là trung điểm của BC không? Vì sao?
Giải
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a) Trên tia Ox có  ( 2cm < 5cm)
 Nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B.

Suy ra:  

                

                


 b).Vì   ,   và Ox,  Oy là hai 
tia đối nhau nên điểm O nằm giữa hai điểm 
C và A.

Suy ra:  


  
c) Điểm A là trung điểm của BC vì:	
- Hai điểm O , C nằm cùng phía đối với điểm A. Điểm A lại nằm giữa hai điểm O và B nên điểm A nằm giữa hai điểm B và C.

 và  ( = 3cm)
Bài 2: Vẽ đoạn thẳng MN dài 8cm. Gọi R là trung điểm của MN.

a) Tính  


b) Lấy hai điểm P và Q trên đoạn thẳng MN sao cho  . Tính  
c) Điểm R có là trung điểm của đoạn PQ không? Vì sao ?
Giải
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a, Vì R là trung điểm của MN nên : 

     


b,  P nằm giữa M và R vì  (3cm < 4cm)   

   


Q nằm giữa N và R vì  (3cm < 4cm)   

 

c, Vì P nằm giữa M và N nên 

   


Trên đoạn thẳng MN có  (vì 3cm < 4cm <5cm) nên R nằm giữa P và Q mà   R là trung điểm của P và Q

	- GV đưa đề bài lên bảng cho hs quan sát, đọc, phân tích bài toán.

H1: Cách tính độ dài  ?


H2: Điểm là trung điểm của đoạn thẳng  cần thoả mãn điều kiện gì?

Đ1: Ta cần tính độ dài của  




Đ2: Cần chỉ ra  nằm giữa  và và 
- HS đứng tại chỗ trả lời
- GV gọi HS khác nhận xét kết quả câu trả lời của bạn
- GV nhận xét và chốt kiến thức.
Chú ý :



- Từ kết quả của câu a, ta có thể khái quát : Độ dài của đoạn thẳng  không phụ thuộc vào vị trí khi chọn điểm  mà luôn luôn bằng nửa đoạn .




- Trường hợp câu b là trường hợp đặc biệt : Nếu  là trung điểm của đoạn  thì  cũng là trung điểm của đoạn .
	






Bài 3: Cho đoạn thẳng và điểm  nằm giữa hai điểm và . Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng  là trung 

điểm của đoạn thẳng  .

a) Tính độ dài đoạn thẳng .


b) Cần thêm điều kiện gì để điểm là trung điểm của đoạn thẳng ? Tại sao?
Giải






a)  là trung điểm của , nên(1)



là trung điểm của , nên  (2)








Hai điểm  và  thuộc hai tia đối nhau là  và , nên điểm nằm giữa hai điểm  và .ta có : 	(3)

Thay (1), (2)  vào (3) ta có : 

Vậy. 



b) Muốn cho là trung điểm của  thì phải có thêm điểu kiện .

Từ (1) và (2) suy ra :  



hay . Tức là, phải là trung điểm của đoạn (không phải là điểm bất kì ).


- GV nhắc lại kiến thức của bài dạy 
- HS chú ý lắng nghe
- Học thuộc nội dung lý thuyết về đoạn thẳng, đường thẳng, tia, trung điểm của đoạn thẳng
- Hoàn thành các bài tập
*Giao bài tập (Phiếu học tập



Bài 1. Trên tia Ox vẽ 3 đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho  ,  ,  .
1. Vẽ hình đã cho.
1. Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
1. Tính AB.
1. Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
1. Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?
Hướng dẫn
[image: ]
b) Điểm A nằm giữa 2 điểm O và B 

c)  
d) Điểm A là trung điểm của OB
e) Điểm C không là trung điểm của AB
Bài 2.



Trên tia Ox lấy 3 điểm A, B,  C sao cho  ,  ;   .
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB, BC.
b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?
*Hướng dẫn về nhà 
- Ôn tập lí thuyết xem lại các bài tập đã chữa
- Hoàn thành các bài tập đã giao 
- Ôn tập:  “Số thập phân, các phép toán về số thập phân”
                    
*******************************************
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